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Bài 1 trang 33 Vở bài tập Đạo Đức lớp 5:  

Em hãy cho biết các mốc thời gian và địa danh sau liên quan đến những sự kiện nào 
của đất nước ta? 

Trả lời: 

  a) Ngày 2 tháng 9 năm 1945: Ngày Quốc Khánh của Việt Nam 

  b) Ngày 7 tháng 5 năm 1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

  c) Ngày 30 tháng 4 năm 1975: Ngày giải phóng miền Nam. 

  d) Sông Bạch Đằng: Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán. 

  đ) Bến nhà Rồng: Nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. 

  e) Cây đa Tân Trào: Nơi diễn ra cuộc họp Quốc Dân của Việt Minh. 

Bài 2 trang 34 Vở bài tập Đạo Đức lớp 5:  

Hãy nói những ảnh có liên quan đến Việt Nam với ô chữ 

Trả lời: 
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Bài 3 trang 35 Vở bài tập Đạo Đức lớp 5: 

Các di sản thế giới dưới đây của Việt Nam nằm ở tỉnh/thành phố nào? Hãy nối di sản 
và tỉnh, thành phố tương ứng. 

Trả lời: 
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Bài 4 trang 35 Vở bài tập Đạo Đức lớp 5:  

Nếu em được phép ra nước ngoài tham dự Trại hè thiếu nhi Quốc tế và được phép 
mang 3 vật đặc trưng để giới thiệu về đất nước Việt Nam của chúng ta, em sẽ chọn 
mang những vật gì? Vì sao? 

Trả lời: 

 - Em sẽ mang 3 vật là: 

    Trang phục áo dài truyền thống và nón lá. 

    Hoa sen. 

    Tranh Đông Hồ. 
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 - Lí do là bởi đó là những vật thuận tiện dễ mang theo và nó biểu hiện những nét văn 
hóa đặc trưng của dân tộc và con người Việt Nam. 

Bài 5 trang 36 Vở bài tập Đạo Đức lớp 5:  

Em hãy kể về một danh lam thăng cảnh hoặc một di tích lịch sử của nước ta mà em 
biết. 

  - Tên danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử đó là gì? 

  - Danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử đó ở đâu? 

  - Danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử đó đẹp hoặc cổ kính như thế nào? 

  - Danh lam thắng cảnh đó có được công nhận là di sản thế giới không? 

  - Di tích lịch sử đó có được nhà nước xếp hạng không? 

Trả lời: 

   - Tên danh lam thắng cảnh: Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. 

   - Nằm ở huyện Bố Trạch và Minh Hòa, tỉnh Quảng Bình. 

   - Đặc trưng của vườn quốc gia này là các kiến tạo đá vôi, 300 hang động, các sông 
ngầm và hệ động thực vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế 
giới. Các hang động ở đây có tổng chiều dài khoảng hơn 80 km nhưng các nhà thám 
hiểm hang động Anh và Việt Nam mới chỉ thám hiểm 20 km, trong đó 17 km ở khu 
vực Phong Nha và 3 km ở khu vực Kẻ Bàng. 

   - Được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, 
địa mạo năm 2003, và được UNESCO công nhận lần 2 là Di sản thiên nhiên thế giới 
với tiêu chí đa dạng sinh học, sinh thái vào ngày 3 tháng 7 năm 2015. 

   - Được nhà nước xếp hạng vào vườn quốc gia, cần được bảo tồn. 

Bài 6 trang 36 Vở bài tập Đạo Đức lớp 5: 

Em hãy chọn một trong các từ ngữ (Tổ quốc, truyền thống, học tập, tươi đẹp, tự 
hào, xây dựng, Việt Nam) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây cho phù 
hợp. 

Trả lời: 
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   - Việt Nam là Tổ quốc em. Đất nước Việt Nam rất tươi đẹp và có truyền thống văn 
hóa lâu đời. Tổ quốc em đang thay đổi và phát triển từng ngày. Em yêu Tổ quốc Việt 
Nam và tự hào mình là người Việt Nam. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để 
sau này góp phần xây dựng Tổ quốc. 


